
Tổng số nhiệm vụ giao: 88. Trong đó:

 - Nhiệm vụ đã thực hiện 65/88 nhiệm vụ.

 - Nhiêm vụ đang thực hiện 0/88 nhiệm vụ.

 - Nhiệm vụ chưa thực hiện quá hạn 8/88 nhiệm vụ.

 - Nhiệm vụ chưa thực hiện 15/88 nhiệm vụ.
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1 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 21 9 2 1 0 0 0 5 4 0

2 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 19 9 1 0 0 0 0 3 6 0

3 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0

4 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 13 1 8 1 0 0 0 0 3 0

5 Phòng Nội Vụ 9 2 6 0 0 0 0 0 1 0

6 Công An huyện 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0

7 Thanh Tra Huyện 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0

8 Ban quản lý dự án các công trình 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0

9 Phòng Dân Tộc 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

10 Trung Tân Dịch vụ Nông Nghiệp 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Ban chỉ huy quân sự huyện 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

12 UBND xã Nà Sáy

13 UBND xã Nà Tòng

14 UBND xã Pú Nhung

15 UBND xã Pú Xi

16 UBND xã Phình Sáng

17 Ban quản lý Rừng phòng hộ

18 Bảo hiểm xã hội huyện

19 Chi cục thống kê

20 Chi cục thuế

21 Hạt kiểm lâm

22 Kho bạc nhà nước

23 Ngân hàng Chính Sách XH

24 Ngân hàng NNPTNT

25 Phòng Giáo dục - Đào Tạo

26 Phòng LĐ-TB-XH

27 Phòng Tư Pháp

28 Phòng Văn Hóa - Thông Tin

29 Phòng Y Tế

30 Tóa án nhân dân

31 Trung Tâm GDNN-GDTX

32 Trung Tâm Quản Lý Đất Đai

33 Trung Tâm VH-TT-TH

34 Trung tâm Y Tế

35 UBND Thị Trấn Tuần Giáo

36 UBND xã Chiềng Đông

37 UBND xã Chiềng Sinh

Chưa thực hiện

THEO DÕI NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ
Theo đơn vị xử lý: Ngày giao từ ngày 01/12/2021 đến ngày 01/01/2022
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38 UBND xã Mùn Chung

39 UBND xã Mường Khong

40 UBND xã Mường Mùn

41 UBND xã Mường Thín

42 UBND xã Quài Cang

43 UBND xã Quài Nưa

44 UBND xã Quài Tở

45 UBND xã Rạng Đông

46 UBND xã Tênh Phông

47 UBND xã Tỏa Tình

48 Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma

49 Viện Kiểm Sát Nhân dân

88 31 32 2 0 0 0 8 15 0Tổng:
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Có tổng số 88 công việc đã được giao:

STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

1 4160/UBND-KT ngày 12/12/2021 12/12/2021

Vv góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quy 

trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương Đã thực hiện Phòng Dân Tộc 16/12/2021 16/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Lê Thị Nụ

2 4178/UBND-KT ngày 15/12/2021 15/12/2021

Vv báo cáo tác động, ảnh hưởng của QĐ số 

861/QĐ-TTg đến viên triển khai thực hiện Đã thực hiện Phòng Dân Tộc 18/12/2021 17/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Lê Thị Nụ

3 1056/SKHCN-SHTT ngày 02/12/2021 02/12/2021

Đề nghị cung cấp thông tin về công tác thực 

thi quyền sở hữu trí tuệ năm 2021 Đã thực hiện Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 02/12/2021 02/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

4 2540/SXD-KTDTH ngày 03/12/2021 03/12/2021

lấy ý kiến tham gia thẩm định nội dung điểu 

chỉnh chiều cao đường kính lỗ khoan trong Đã thực hiện Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 07/12/2021 07/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

5 4026/UBND-KTN ngày 03/12/2021 03/12/2021

Vv cung cấp thông tin xây dựng báo cáo thúc 

đẩy xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên Đã thực hiện Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 10/12/2021 07/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

6 708/VPUB-TH ngày 06/12/2021 06/12/2021

V/v Tham gia ý kiến đối với dự thảo Phân 

công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, Đã thực hiện Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 09/12/2021 10/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

7 2586/SXD-QLHĐXD ngày 08/12/2021 08/12/2021

Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Đã thực hiện Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 09/12/2021 10/12/2021 Phạm Thị Tuyên Trương Kiên Cương

8 30/CQLTT-NVTH ngày 10/12/2021 10/12/2021

V/v: Tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch cao 

điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và Đã thực hiện Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 12/12/2021 13/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

9 3328/SGTVT-BBTĐB ngày 11/12/2021 11/12/2021

V/v rà soát danh mục, đề xuất nhu cầu và khả 

năng tham gia Hợp phần đường - Dự án Đã thực hiện Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 13/12/2021 20/12/2021 Vũ Văn Đức

10 1795/STNMT-TNN ngày 14/12/2021 14/12/2021

Tham gia ý kiến vào phương án cắm mốc 

hành lang bảo vệ đập, hồ chứa công trình Đã thực hiện Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 15/12/2021 16/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

11 4174/UBND-KT ngày 14/12/2021 14/12/2021

Về việc báo cáo sử dụng năng lượng, định 

mức tiêu hao năng lượng và cập nhật danh Đã thực hiện Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 14/01/2022 16/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

12 1129/SKHCN-QLKH ngày 16/12/2021 16/12/2021

V/v báo cáo tình hình ứng dụng các kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đã thực hiện Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 23/12/2021 23/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

13 3407/SGTVT-KT&QLGT ngày 20/12/2021 20/12/2021

đề nghị báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 

2 về giao thông năm 2021, kế hoạch thực Đã thực hiện Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 21/12/2021 21/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

14 4250/UBND-TH ngày 22/12/2021 22/12/2021

Báo cáo thực hiện nhiệm năm 2021, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2022 về chính sách nhà Đã thực hiện Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 27/12/2021 27/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

15

2742/SXD-HTKT,QLN&BĐS ngày 

26/12/2021 26/12/2021

Đề nghị báo cáo số liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản Quý IV năm 2021. Đã thực hiện Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 28/12/2021 29/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

16 1136/SNGV-KTĐN ngày 01/12/2021 01/12/2021

V/v kiểm tra công tác vận động, viện trợ 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm Đã thực hiện Phòng Nội Vụ 02/12/2021 06/12/2021 Mùa Va Hồ Nguyễn Văn Bách Lê Thị Nụ

17 2087/SNV-CCVTLT ngày 05/12/2021 05/12/2021

V/v báo cáo tình hình thực hiện Quy định về 

thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu Đã thực hiện Phòng Nội Vụ 07/12/2021 06/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Lê Thị Nụ

18 155/CV/BTCHU ngày 06/12/2021 06/12/2021

V/v xin ý kiến về dự thảo Quy định phân cấp 

quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ Đã thực hiện Phòng Nội Vụ 08/12/2021 07/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Lê Thị Nụ

19 2161/SNV-XDCQ&CTTN ngày 15/12/2021 15/12/2021

V/v tổng kết công tác xây dựng, củng cố 

chính quyền cơ sở năm 2021 và xây dựng kế Chưa thực hiện -14 Phòng Nội Vụ 19/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Lê Thị Nụ

20 2808/CTĐVT-UBNDML ngày 15/12/2021 15/12/2021

V/v báo cáo tổng kết công tác Thi đua, Khen 

thưởng và chấm điểm thi đua Cụm thi đua Đã thực hiện Phòng Nội Vụ 04/01/2022 27/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Lê Thị Nụ

21 2154/BC-SNV ngày 15/12/2021 15/12/2021

V/v báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 18 

trong Chương trình MTQG xây dựng nông Đã thực hiện Phòng Nội Vụ 18/12/2021 16/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Lê Thị Nụ

22 2154/SNV-XDCQ&CTTN ngày 17/12/2021 17/12/2021

V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện tiêu 

chí số 18 trong Chương trình MTQG xây Đã thực hiện Phòng Nội Vụ 18/12/2021 20/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách

23 2168/SNV-VP ngày 21/12/2021 21/12/2021

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo 

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong Đã thực hiện Phòng Nội Vụ 25/12/2021 21/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Tòng Thị Thảo

24 2216/BC-SNV ngày 23/12/2021 23/12/2021

V/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức năm 2021 Đã thực hiện Phòng Nội Vụ 29/12/2021 27/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Lê Thị Nụ

25 42/NQ-TTHĐND ngày 02/12/2021 02/12/2021

NGHỊ QUYẾT Thành lập Đoàn giám sát 

“việc thực hiện chính sách, pháp luật về công Đã thực hiện Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 10/12/2021 11/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

26 2520/SKHĐT-NN ngày 03/12/2021 03/12/2021

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình, 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo các Đã thực hiện Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 05/12/2021 06/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách

27 4054/UBND-TH ngày 07/12/2021 07/12/2021

Vv báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về công tác quy hoạch Đã thực hiện Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 05/12/2021 08/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

28 2531/SKHĐT-KTĐN ngày 07/12/2021 07/12/2021

Đề nghị cung cấp bổ sung tài liệu Nghị quyết 

Đại hội Đảng cấp huyện phục vụ lập Quy Đã thực hiện Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 09/12/2021 08/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

29 3318/CAT-PC06 ngày 07/12/2021 07/12/2021

V/v đăng ký nhu cầu mua sắm thiết bị đọc 

mã QR Code Đã thực hiện Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 08/12/2021 10/12/2021 Phạm Thị Tuyên

30 2550/SKHĐT-TTXTĐT ngày 08/12/2021 08/12/2021

Đề nghị Báo cáo Kết quả Thực hiện Nghị 

quyết 12-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban Đã thực hiện Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 10/12/2021 13/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

31 4143/UBND-KT ngày 11/12/2021 11/12/2021

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện các kiến 

nghị của Kiểm toán nhà nước. Đã thực hiện Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 13/12/2021 14/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

32 2563/SKHĐT-ĐKKD ngày 11/12/2021 11/12/2021

V/v lấy ý kiến về dự thảo Quyết định Phê 

duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục Đã thực hiện Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 13/12/2021 13/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

33 139/KH-ĐBQH ngày 13/12/2021 13/12/2021

Kế hoạch giám sát chuyên đề "Việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, Chưa thực hiện -51 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 25/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

34 4175/UBND-KGVX ngày 14/12/2021 14/12/2021

Vv cung cấp thông tin phục vụ kiểm toán 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Hỏa Đã thực hiện Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

35 4205/UBND-KT ngày 15/12/2021 15/12/2021

Về việc xây dựng, báo cáo tình hình, kết quả 

thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chưa thực hiện (-20) Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 16/12/2021 Vũ Văn Đức

36 4184/UBND-KT ngày 17/12/2021 17/12/2021

Vv sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực 

hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày Đã thực hiện Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 21/12/2021 04/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

37 2693/STC-TTr ngày 20/12/2021 20/12/2021

V/v xây dựng báo cáo tình hình, kết quả thực 

hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm Chưa thực hiện (-16) Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 20/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

38 671/CTK-TH ngày 20/12/2021 20/12/2021

V/v: Thống nhất số liệu Dự ước chỉ tiêu kinh 

tế - xã hội năm 2021 Đã thực hiện Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 23/12/2021 24/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách

39 2661/SKHĐT-TH ngày 24/12/2021 24/12/2021

V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15 tháng 3 năm Chưa thực hiện (-11) Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 25/12/2021 Vũ Văn Đức

40 2660/SKHĐT-TH ngày 24/12/2021 24/12/2021

V/v xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định 

của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp Chưa thực hiện (-6) Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 30/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách

41 4369/UBND-TH ngày 27/12/2021 27/12/2021

V/v góp ý các dự thảo Báo cáo, dự thảo Nghị 

quyết phục vụ Hội nghị trực tuyến của Chính Đã thực hiện Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 27/12/2021 28/12/2021 Mùa Va Hồ Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

42 2686/SKHĐT-KTĐN ngày 29/12/2021 29/12/2021

lấy ý kiến thẩm định điều chỉnh quyết định 

chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư cửa hàng Chưa thực hiện (-6) Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 30/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

43 2766/STC-ĐT ngày 29/12/2021 29/12/2021

Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công 

dự án hoàn thành năm 2021 Chưa thực hiện -9 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 14/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

44 2743/STC-QLNS ngày 29/12/2021 29/12/2021

báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh 

xã hội năm 2021 trở về trước Chưa thực hiện -9 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 14/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

45 4394/UBND-TH ngày 30/12/2021 30/12/2021

Vv báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu 

thầu năm 2021 Chưa thực hiện -13 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 18/01/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách

46 4003/UBND-KTN ngày 02/12/2021 02/12/2021

Vv báo cáo tình hình thực hiện dự án “Điều 

tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ Đã thực hiện Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 01/12/2021 02/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

47 4033/UBND-KTN ngày 03/12/2021 03/12/2021

Vv tham gia ý kiến dự thảo Hướng dẫn thực 

hiện tiêu chí môi trường thuộc Bộ tiêu chí Đã thực hiện Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 07/12/2021 06/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách

48 4093/UBND-KTN ngày 07/12/2021 07/12/2021

V/v tổng hợp các dự án, công trình sử dụng 

đất có vi phạm pháp luật đất đai. Đã thực hiện Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 14/12/2021 08/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Tòng Thị Thảo

49 4081/UBND-KTN ngày 07/12/2021 07/12/2021

V/v tham mưu nội dung góp ý dự thảo Quyết 

định củaThủ tướng Chính phủ ban hành Kế Đã thực hiện Phòng Tài Nguyên - Môi Trường Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

50 1774/STNMT-VP ngày 09/12/2021 09/12/2021

V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị tổng 

kết công tác năm 2021 của ngành tài nguyên Đã thực hiện Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 10/12/2021 10/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

51 4144/UBND-KTN ngày 11/12/2021 11/12/2021

Vv kiểm tra, báo cáo công tác giao đất, giao 

rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Đã thực hiện Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 15/12/2021 15/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

52 4210/UBND-KTN ngày 17/12/2021 17/12/2021

Vv tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất 

của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Chưa thực hiện -37 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 11/02/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách

53 1838/STNMT-QLĐĐ ngày 20/12/2021 20/12/2021

Phối hợp xử lý, trám lấp giếng không sử 

dụng để bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên Đã thực hiện Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 21/12/2021 21/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

54 1865/STNMT-KTTV ngày 24/12/2021 24/12/2021

xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Phê 

duyệt danh mục các công trình phải quan trắc Đã thực hiện Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 28/12/2021 28/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

55 4340/UBND-KTN ngày 26/12/2021 26/12/2021

Vv cung cấp thông tin phục vụ xây dựng quy 

hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời Chưa thực hiện -13 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 18/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

56 1896/STNMT-ĐĐBĐ&VT ngày 29/12/2021 29/12/2021

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng dữ liệu 

viễn thám Quốc gia năm 2022 Đã thực hiện Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 30/12/2021 30/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách

THEO DÕI NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ

Theo đơn vị xử lý: Ngày giao từ ngày 01/12/2021 đến ngày 01/01/2022 BIỂU 2
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57 3315/PCĐB-ĐT ngày 29/12/2021 29/12/2021

xin ý kiến làm thủ tục thuê đất công trình 

thuỷ điện Nậm Pay Đã thực hiện Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 31/12/2021 31/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

58 4351/UBND-KTN ngày 29/12/2021 29/12/2021

Vv tham mưu báo cáo công tác quản lý nhà 

nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản Chưa thực hiện -36 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 10/02/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

59 4005/UBND-KTN ngày 02/12/2021 02/12/2021

Vv báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đã thực hiện Phòng Nông Nghiệp &PTNT 10/12/2021 14/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

60 2809/SNN-TTN ngày 07/12/2021 07/12/2021

Về việc điều tra và báo cáo số liệu Bộ chỉ số 

theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm Chưa thực hiện -36 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 10/02/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

61 2780/SNN-CCTL ngày 07/12/2021 07/12/2021

Về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi năm 2021 trên địa Đã thực hiện Phòng Nông Nghiệp &PTNT 09/12/2021 13/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

62 48/BCH-VP ngày 08/12/2021 08/12/2021

Báo cáo tổng kết công tác PCTT năm 2021 

và định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022 Chưa thực hiện -2 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 07/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

63 2821/SNN-CCTL ngày 08/12/2021 08/12/2021

Về việc lập hồ sơ quyết toán diện tích được 

hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công Chưa thực hiện (-6) Phòng Nông Nghiệp &PTNT 30/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

64 2840/SNN-KHTC ngày 09/12/2021 09/12/2021

V/v khẩn trương tổ chức tổng kết và gửi báo 

cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại Đã thực hiện Phòng Nông Nghiệp &PTNT 10/12/2021 14/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

65 2853/SNN-KHTC ngày 11/12/2021 11/12/2021

V/v đề nghị báo cáo tình hình, kết quả triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU Đã thực hiện Phòng Nông Nghiệp &PTNT 15/12/2021 24/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

66 2893/SNN-VPĐP ngày 14/12/2021 14/12/2021

V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; Đã thực hiện Phòng Nông Nghiệp &PTNT 23/12/2021 27/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

67 260/CCTL-KHKT ngày 14/12/2021 14/12/2021

V/v thực hiện đầu tư xây dựng năm 2021 và 

kế hoạch năm 2022 các công trình thủy lợi, Chưa thực hiện 0 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 05/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

68 2894/SNN-NTM ngày 17/12/2021 17/12/2021

V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Mỗi xã 

một sản phẩm" năm 2021 và Kế hoạch thực Đã thực hiện Phòng Nông Nghiệp &PTNT 24/12/2021 27/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

69 51/BCH-VP ngày 17/12/2021 17/12/2021

Cung cấp số liệu phục vụ phòng, chống rét 

đậm, rét hại và mưa đá Đã thực hiện Phòng Nông Nghiệp &PTNT 20/12/2021 21/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách

70 52/BCH-VP ngày 20/12/2021 20/12/2021

Kiểm kê phương tiện, trang thiết bị phục vụ 

tìm kiếm cứu nạn tại thời điểm 0 giờ ngày Chưa thực hiện -5 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 10/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

71 4239/UBND-KTN ngày 20/12/2021 20/12/2021

Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa năm 2021 và lập kế hoạch Chưa thực hiện -15 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 20/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách

72 2966/SNN-LN ngày 21/12/2021 21/12/2021

V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 17-NQ/TU ngày 10/9/2018 của Ban Chưa thực hiện (-2) Phòng Nông Nghiệp &PTNT 03/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách

73 2978/SNN-TT ngày 22/12/2021 22/12/2021

V/v Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất trồng lúa năm 2021 và lập kế Đã thực hiện Phòng Nông Nghiệp &PTNT 30/12/2021 31/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

74 260/CQTTCT-TTN ngày 29/12/2021 29/12/2021

Về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương 

trình năm 2021; tổng hợp kết quả thực hienej, Chưa thực hiện (-7) Phòng Nông Nghiệp &PTNT 29/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

75 3023/SNN-CCLN ngày 29/12/2021 29/12/2021

Về việc cung cấp thông tin các dự án có nhu 

cầu chuyển mục đích sử dụng rừng trong giai Đã thực hiện Phòng Nông Nghiệp &PTNT 31/12/2021 31/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

76 4361/UBND-KTN ngày 29/12/2021 29/12/2021

V/v cung cấp thông tin phục vụ lập Quy 

hoạch Lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021 - Đã thực hiện Phòng Nông Nghiệp &PTNT 29/12/2021 31/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

77 3056/SNN-CCTL ngày 30/12/2021 30/12/2021

V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế 

hoạch thực hiện mục tiêu "Phấn đấu ít nhất Chưa thực hiện 0 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 05/01/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách

78 1757/STNMT-TTr ngày 07/12/2021 07/12/2021

V/v đề nghị tổng hợp số liệu báo cáo công 

tác thanh tra, kiểm tra; tiếp dân, giải quyết Đã thực hiện Thanh Tra Huyện 10/12/2021 10/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Tòng Thị Thảo

79 698/TTr-VP ngày 07/12/2021 07/12/2021

V/v: Báo cáo Chỉ thị số 35-CT/TW; Chỉ thị 

số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW Đã thực hiện Thanh Tra Huyện 16/12/2021 16/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Tòng Thị Thảo

80 4189/UBND-TCD ngày 16/12/2021 16/12/2021

V/v tham mưu góp ý dự thảo Thông tư quy 

định lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải Đã thực hiện Thanh Tra Huyện 18/12/2021 16/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Tòng Thị Thảo

81 4215/UBND-TH ngày 20/12/2021 20/12/2021

V/v Triển khai thực hiện Kết luận thanh tra 

việc chấp hành pháp luật đầu tư công giai Đã thực hiện Ban quản lý dự án các công trình 24/12/2021 30/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

82 2767/STC-QLNS ngày 29/12/2021 29/12/2021

V/v thực hiện kết luận, kiến nghị các cuộc 

Thanh tra, Kiểm toán từ những năm trước Chưa thực hiện -40 Ban quản lý dự án các công trình 14/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

83 4159/HĐTĐ-KTN ngày 13/12/2021 13/12/2021

Vv rà soát, hoàn thiện các nội dung thực hiện 

Chương trình khuyến nông tỉnh Điện Biên Đã thực hiện Trung Tân Dịch vụ Nông Nghiệp 15/12/2021 31/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách

84 2944/SNN-BVTV ngày 20/12/2021 20/12/2021

Về việc đôn đốc báo cáo đánh giá kết quả 

thực hiện công tác quản lý, tái sử dụng, tái Đã thực hiện Trung Tân Dịch vụ Nông Nghiệp 22/12/2021 26/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

85 4128/UBND-KTN ngày 12/12/2021 12/12/2021

Báo cáo kết quả công tác ứng phó sự cố, 

thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2021, Đã thực hiện Ban chỉ huy quân sự huyện 20/12/2021 24/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Lê Thị Nụ

86 3254/CAT-TM ngày 03/12/2021 03/12/2021 V/v đề nghị thẩm định, ban hành văn bản Đã thực hiện Công An huyện 07/12/2021 07/12/2021 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Lê Thị Nụ

87 3377/CAT-PV01 ngày 10/12/2021 10/12/2021

V/v đề nghị tham gi ý kiến vào dự thảo Văn 

bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường Đã thực hiện Công An huyện 12/12/2021 11/12/2021 Vũ Văn Đức

88

3307/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 

12/12/2021 12/12/2021

Thống kê các phương tiện gia dụng, dân sinh 

chở người thuộc diện phải đăng kiểm theo Đã thực hiện Công An huyện 15/12/2021 15/12/2021 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Lê Thị Nụ
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Tổng số   
Có hạn thời 

gian 

Không hạn 

thời gian 
Tổng số   Chậm    

Đúng thời 

gian quy 

định

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ban chỉ huy quân sự huyện 1 1 0 1 1 0

2 Ban quản lý dự án các công trình 2 2 0 1 1 0

3 Công An huyện 3 3 0 3 0 3

4 Phòng Dân Tộc 2 2 0 2 0 2

5 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 13 13 0 13 6 7

6 Phòng Nội Vụ 9 9 0 8 2 6

7 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 19 19 0 10 9 1

8 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 21 20 1 12 9 2

9 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 13 12 1 10 1 8

10 Thanh Tra Huyện 3 3 0 3 0 3

11 Trung Tân Dịch vụ Nông Nghiệp 2 2 0 2 2 0

88 86 2 65 31 32

Ghi chú: 1. Toàn bộ công việc được theo dõi trên phần mềm "Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND"

               2. Cách tính tỷ lệ: Cột 14 = cột 6 x 100 : cột 3; Cột 15 = Cột 8 x 100 : cột 4 

Cộng 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01, NĂM 2022 CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ

Từ ngày: 01/12/2021 - đến: 01/01/2022

(Tài liệu báo cáo Ủy ban nhân dân, phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2022)

TT Tên đơn vị

Tổng số công việc được giao Đã thực hiện và báo cáo



Không hạn 

thời gian 
Tổng số   Trong hạn   Quá hạn   

Không hạn 

thời gian 

Công việc 

đã thực 

hiện (%)

Đã thực 

hiện đúng 

hạn (%)

9 10 11 12 13 14 15

0 0 0 0 0 100 0

0 1 1 0 0 50 0

0 0 0 0 0 100 100

0 0 0 0 0 100 100

0 0 0 0 0 100 53,85

0 1 1 0 0 88,89 66,67

0 9 6 3 0 52,63 5,26

1 9 4 5 0 57,14 10

1 3 3 0 0 76,92 66,67

0 0 0 0 0 100 100

0 0 0 0 0 100 0

2 23 15 8 0 73,86 37,21

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01, NĂM 2022 CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ

Từ ngày: 01/12/2021 - đến: 01/01/2022

(Tài liệu báo cáo Ủy ban nhân dân, phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2022)

Đã thực hiện và báo cáo Đang thực hiện Tỷ lệ so sánh
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